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Cây thuốc vẫn luôn 
giữ vai trò quan 
trọng trong việc duy 
trì sức khỏe của 

con người cũng như kiểm soát 
các bệnh truyền nhiễm. Vào 
thời điểm đầu xuất hiện đại dịch 
COVID-19, khi mà y học hiện 
đại đang trong quá trình nghiên 
cứu phát triển vắc xin và thuốc 
hóa dược thì việc kết hợp giữa 
Đông và Tây y là lựa chọn hàng 
đầu ở Trung Quốc trong phòng 
và điều trị nhiễm SARS-CoV-2. 
Theo thống kê, có hơn 85% bệnh 
nhân nước này được áp dụng các 
bài thuốc y học cổ truyền hoặc 
các sản phẩm có nguồn gốc 
tự nhiên vào điều trị và cho kết 
quả tốt trong việc giảm các triệu 
chứng cũng như tỷ lệ tử vong.

Song song với ứng dụng cây 
thuốc, bài thuốc y học cổ truyền 
trong điều trị SARS-CoV-2 thì 
việc tìm kiếm và phân lập các 
thành phần chính quyết định tác 
dụng của cây thuốc, bài thuốc 

luôn được các nhà khoa học 
quan tâm. Như câu chuyện trước 
đây về chất artemisinin trong 
cây Thanh hao hoa vàng, nhờ 
sự tách chiết và phân lập thành 
công hoạt chất này và phát triển 
thành thuốc chữa sốt rét đã cứu 
sống hàng chục triệu người ở các 
nước đang phát triển khi không 
may mắc bệnh, đồng thời giúp 
nhà khoa học người Trung Quốc 
Tu Youyou trở thành người phụ 
nữ thứ 12 trên thế giới đoạt Giải 
Nobel y học danh giá vào năm 
2015. Đối với SARS-CoV-2, tính 
đến thời điểm hiện tại, có rất 
nhiều hợp chất thiên nhiên được 
phân lập từ cây thuốc được chứng 
minh là có tác dụng đầy triển vọng 
trong phòng chống loại virus này. 
Có thể kể đến như:

Flavonoid, một nhóm chất 
chuyển hóa thứ cấp trong thực 
vật được chia thành nhiều phân 
nhóm khác như flavon, flavanols, 
flavanonol và isoflavone… Các 
flavonoid nổi tiếng với hoạt tính 

kháng virus phổ rộng trên nhiều 
loại virus như cúm A (H1N1), 
Ebola (EBOV), SARS-CoV, HIV… 
thông qua nhiều cơ chế khác 
nhau như ức chế sự xâm nhập, 
sao chép, sự dịch mã protein và 
sự hình thành vỏ bọc của virus. 
Trong đó, Scutellarein là một 
flavon thường gặp trong nhiều 
loại thực vật thuộc chi Scutellaria 
(họ Hoa môi) và Erigeron (họ 
Cúc). Scutellarein phân lập từ 
cây Erigeron karvinskianus được 
chứng minh là có thể ức chế 
hiệu quả hoạt động của enzyme 
3CLpro (3-chymotrypsin-like 
proteas) của SARS-CoV-2 trong 
điều kiện in vitro, đồng thời ức chế 
mạnh mẽ sự sao chép của virus 
này trong tế bào Vero với giá trị 
IC50 là 5,80 μM. Hai flavonoid khác 
là quercetagetin (có trong cây Cúc 
vạn thọ - Tagetes erecta L.) và 
dihydromyricetin hay ampelopsin 
(có trong cây Bạch liễm - 
Ampelopsis japonica) cũng thể 
hiện tác dụng trên với IC50 tương 
ứng là 1,27 và 1,20 μM [1]. 
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Từ xưa đến nay, cây thuốc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của con người cũng 
như kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19. Song song với ứng dụng cây thuốc, bài 
thuốc y học cổ truyền trong điều trị dịch bệnh này, các nhà khoa học đã tìm kiếm và phân lập được 
nhiều hợp chất thiên nhiên từ cây thuốc có khả năng chống lại virus SARS-CoV-2 đang gây đại dịch trên 
toàn thế giới. Mặc dù mới chỉ là các nghiên cứu in vitro nhưng các kết quả này có ý nghĩa quan trọng 
trong việc hướng tới phát triển các loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật có khả năng chống lại virus này 
trong tương lai.
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Bên cạnh đó, Hoàng cầm 
(Scutellaria baicalensis), một 
vị thuốc thiết yếu được sử dụng 
rộng rãi hơn 2.000 năm ở Trung 
Quốc có chứa tổng cộng 100 
flavonoid (56 flavonoid tự do và 
44 flavonoid glycosid). Chiết 
xuất thô của Hoàng cầm và 
baicalein được chứng minh có 
thể ức chế enzyme 3CLpro của 
SARS-CoV-2 với IC50 lần lượt là 
8,52 µg/ml và 0,39 μΜ, đồng thời 
ức chế hiệu quả sự sao chép 
của SARS-CoV-2 trong tế bào 
Vero E6 ở EC50 tương ứng là 
0,74 μg/ml và 2,9 µM. Từ những 
dữ liệu trên cho thấy, Hoàng 
cầm và các flavonoid của nó là 
những nhân tố đầy triển vọng 
trong điều trị SARS-CoV-2 [1].

Matrine là một alkaloid 
quinolizidine có mặt trong cây 
Khổ sâm (Sophora flavescens) 
nổi bật với tác dụng trên các bệnh 
hen suyễn, viêm da, hội chứng 
Alzheimer... Matrine còn có thể 
làm giảm tình trạng viêm đường 
thở do dị ứng ở chuột bị hen bằng 
cách giảm sản xuất eotaxin và 
Th2 cytokine. Thuốc tiêm natri 
matrine clorua đã được ứng dụng 
lâm sàng để điều trị ung thư và 
các cơn đau liên quan đến ung 
thư ở Trung Quốc. Liên quan đến 
việc điều trị COVID-19, Sun và 
cộng sự (2020) [2] cho biết, việc 
tiêm natri matrine clorua có hoạt 
tính kháng SARS-CoV-2 (tỷ lệ 
ức chế chỉ số phổi là 86,86% ở 
liều 36,67 ml/kg/ngày) trên mô 
hình chuột kết hợp bệnh với hội 
chứng. Quan trọng hơn, một thử 
nghiệm lâm sàng chuyên sâu về 
tiêm natri matrine clorua đã được 
đưa ra để xác định hiệu quả của 
nó đối với SARS-CoV-2. Kết quả 

cho thấy, tỷ lệ lâm sàng đạt 100% 
hiệu quả trong 40 trường hợp 
[3]. Về cơ chế, dựa trên các thí 
nghiệm gắn kết phân tử đã chứng 
minh matrine có liên kết cao với 
RdRp (-6,3 kcal/mol), Mpro (-5,8 
kcal/mol) trong SARS-CoV-2 và 
ACE2 - thụ thể của vật chủ đối 
với SARS-CoV-2 (-6,1 kcal/mol). 
Hơn nữa, matrine còn ngăn chặn 
sự nhân lên của SARS-CoV-2 và 
điều chỉnh các phản ứng viêm.  

Tetrandrine là một alkaloid 
bisbenzylisoquinoline được chiết 
xuất từ cây Phòng kỷ (Stephania 
tetrandra) có hoạt tính chống 
tổn thương phổi. Các nghiên 
cứu in vitro trước đó cho thấy, 
tetrandrine là một hợp chất kháng 
virus phổ rộng kháng lại một loạt 
các virus như HCoV, EBOV, HIV. 
Đối với SARS-CoV-2, tetrandrine 
có thể ức chế hiệu quả sự sao 
chép của virus này trong tế bào 
Vero với IC50 là 3,0 μM [4], ngoài 
ra tetrandrine còn có thể làm 
giảm sự xâm nhập của SARS-
CoV-2 bằng cách ngăn chặn hoạt 
động của kênh TPC2 đóng một 
vai trò quan trọng trong quá trình 
nội bào [5].

Berbamine,vmộtvalkaloid 
b isbenzyl isoquinol inevđiển 
hình khác, được chiết xuất từ 
Dâu tây Nhật Bản (Berberis 
thunbergii DC) cũng có thể ức chế 
hiệu quả sự sao chép của SARS-
CoV-2 trong tế bào Vero với IC50 là 
7,87 μM [1]. Berbamine cũng có 
năng lượng liên kết cao đối với các 
thụ thể ACE2 (-12,3 kCal/mol), 
TMPRSS2 (-11,8 kCal/mol) 
và GRP78 (-11 kCal/mol), 
đây là các thụ thể quan trọng đối 
với SARS-CoV-2 giúp mở đầu 

quá trình xâm nhập của virus vào 
tế bào vật chủ [6].

Phillyrin, một dạng 
bisepoxylignan được chiết xuất 
từ cây Liên kiều (Forsythia 
suspensa) có khả năng chống 
viêm phổi. Trên SARS-CoV-2, 
phillyrin có thể ức chế hiệu quả 
sự sao chép của SARS-CoV-2 
trong tế bào Vero E6 với IC50 là 
63,90 μg/ml bằng cách ức chế 
sự hoạt hóa của yếu tố hạt nhân 
kappa B [7]. Hơn nữa, phân tích 
kết nối phân tử còn cho thấy, 
phillyrin ngăn chặn sự liên kết 
giữa protein S của SARS-CoV-2 
và Gln325 trong ACE2, một liên 
kết khởi đầu cho sự xâm nhập 
của virus vào tế bào vật chủ [8].

Andrographolide thuộc nhóm 
diterpenoid có phổ hoạt tính sinh 
học rộng như chống viêm, ung 
thư, kháng khuẩn, kháng các 
virus. Gần đây, thông qua các 
nghiên cứu tính toán và silico, 
andrographolide đã được xác 
định là một chất ức chế tiềm 
năng của protease chính (Mpro) 
của SARS-COV-2 [9]. Sinh khả 
dụng của andrographolide tăng 
lên khi nó được tiêm tĩnh mạch. 
Andrographolide sulfonate là 
thành phần chính của thuốc tiêm 
Xiyanping (XYP), một thuốc đã 
được phê duyệt để điều trị các 
bệnh truyền nhiễm đường hô 
hấp ở Trung Quốc. Thuốc tiêm 
Xiyanping được chứng minh là 
có thể ức chế các phản ứng viêm 
quá mức và giảm sản xuất một số 
cytokine tiền viêm (IL-1β, IL-6, IL-
8). Các nghiên cứu gần đây cũng 
chỉ ra rằng thuốc tiêm Xiyanping 
có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong điều trị viêm phổi do 
virus và hiệu quả hơn ribavirin. 
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Axit glycyrrhizic, một saponin 
quan trọng của vị thuốc Cam thảo 
có hoạt tính chống tổn thương 
phổi. Axit glycyrrhizic cho thấy khả 
năng ức chế sự lây nhiễm đối với 
nhiều loại virus trong các nghiên 
cứu in vitro và trên người, bao 
gồm SARS-CoV (EC50=365 μM 
trong tế bào Vero), HIV (ức chế 
90% sự nhân lên của HIV ở 60% 
bệnh nhân), virus Epstein-Barr và 
varicella-zoster. Đối với SARS-
CoV-2, axit glycyrrhizic có thể ức 
chế hiệu quả sự sao chép của 
SARS-CoV-2 trong tế bào Vero 
E6 ở EC50 là 0,44 mg/ml [10]. 

Artemisinin, một sesquiterpene 
được phân lập từ cây Thanh hao 
hoa vàng như đã trình bày ở trên 
cũng thể hiện hoạt tính kháng 
nhiều loại virus. Các nghiên cứu 
chuyên sâu chỉ ra artemisinin 
cũng có hiệu quả điều trị đối 
với các bệnh đường hô hấp và 
tổn thương phổi cấp tính. Trên 
SARS-CoV-2, artemisinin có 
thể ức chế sự lây nhiễm với giá 
trị EC50 là 64,45 μM [11]. Các 
nghiên cứu động lực học phân tử 
chỉ ra artemisinin thể hiện liên kết 
mạnh mẽ với các điểm liên kết 
Lys353 và Lys31 trong protein S 
của SARS-CoV-2, do đó ngăn 
chặn sự xâm nhập của virus này 
vào tế bào vật chủ. 

Bên cạnh đó, các hợp chất 
organosulfur được chứng minh in 
vitro là có hoạt tính chống SARS-
CoV-2 phổ rộng với một số chất 
điển hình như calpain, auranofin 
hay nelfinavir. Thật may mắn khi 
tỏi, một loại gia vị quen thuộc lại 
giàu các hợp chất này. Chính vì 
vậy, tỏi đã thu hút sự chú ý đáng 
kể của các nhà khoa học và trở 

thành một chiến lược quan trọng 
trong điều trị nhiễm SARS-Cov-2. 
Các hợp chất organosulfur trong 
tinh dầu tỏi thể hiện các tương tác 
hiệp đồng mạnh mẽ với ACE2 và 
PDB6LU7 (protease chính của 
SARS-CoV-2), do đó ngăn chặn 
được bước đầu của sự lây nhiễm 
virus.

Trên đây là tổng quan một số 
hợp chất thiên nhiên từ cây thuốc 
có hoạt tính sinh học chống lại 
SARS-Cov-2. Mặc dù đa phần 
mới chỉ là các nghiên cứu in vitro 
nhưng có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng trong thời điểm đại dịch 
COVID-19 đang diễn biến phức 
tạp, đặc biệt là ngày càng xuất 
hiện các biến chủng siêu lây 
nhiễm. Hy vọng trong tương lai 
không xa, các nhà khoa học sẽ 
phát triển được một loại thuốc có 
nguồn gốc từ thực vật chống lại 
loại virus SARS-Cov-2 như đã 
từng xảy ra với câu chuyện của 
artemisinin trong Thanh hao hoa 
vàng ?
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